	[bookmark: _Hlk73343495]TRƯỜNG TIỀU HỌC THẠCH BÀN A
Họ và tên: …………………………
Lớp 4: ……….
	Thứ        ngày     tháng     năm 2025
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
Môn: Toán - Lớp 4
[bookmark: _GoBack]                      (Thời gian: 35 phút)       




	Điểm
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Phần 1. Trắc nghiệm (4điểm)
Câu 1. Số “Năm trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm bốn mươi mốt” được viết là:
A. 528 641 		 B. 5 028 641 		C. 528 640 		D. 52 854
Câu 2. Giá trị của chữ số 5 trong số 3 075 239 là:
A. 5 			B. 5 239 			C. 3 075 		D. 5 000
Câu 3. Số 957 418 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: 
A. 957 400 		B. 1 000 000 		C. 900 000 		D. 960 000
[image: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều có đáp án (10 đề + ma trận)]Câu 4. Góc đỉnh M cạnh MN, MP có số đo là:
A. 180° 		B. 120° 
C. 60° 		D. 50°

Câu 5. “12 yến 2 kg = ….kg”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 14 			B. 1202 			C. 122 		D. 2
Câu 6. Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ bao nhiêu?
A. X 			B. IX 				C. XX 		D. XI
Câu 7. Có 5 can đựng được 40 lít dầu. Hỏi 3 can như thế đựng đượng số lít dầu là:
A. 24 lít dầu 	B. 40 lít dầu 	C. 120 lít dầu 	D. 15 lít dầu
	Câu 8.  Phát biểu nào sau đây là đúng:

	A. Góc vuông nhỏ hơn góc nhọn   
C. Góc tù bằng hai góc vuông
	B. Góc tù lớn hơn góc bẹt
D. Góc nhọn nhỏ hơn góc tù





Phần 2. Tự luận  (6 điểm)
Câu 9: (2 điểm) Đặt tính rồi tính. 
	 62 058 + 23 432
	    96 305 – 27 541
	        1 305 × 6
	     2 865 : 5
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Câu 10:  (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống: 
	a) 2 tạ 45 kg = ………….kg
c) 305 giây = ………….phút ………giây
	      b) 1 200 yến = ……….tấn
       d) 200 năm = ………….thế kỉ


Câu 11 :  (2 điểm)Ở cửa hàng văn phòng phẩm, Mai mua hộp bút hết 63 000 đồng rồi lại mua thêm một quyển vở nữa. Số tiền Mai mua hộp bút gấp 7 lần số tiền mua vở. 
a. Hỏi Mai mua vở và hộp bút hết bao nhiêu tiền ?
b. Mai đưa cô bán hàng 100 000 đồng để trả tiền hộp bút và vở. Cô bán hàng sẽ trả lại Mai bao nhiêu tiền ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài giải










Câu 12: (1 điểm) Cho dãy số: 8;10;12;14;16;18;20;...;98;100
a, Dãy số trên có là dãy số tự nhiên không?......................................................................
b, Dãy số trên có bao nhiêu số chẵn ?...............................................................................                                                          
............................................................................................................................................



TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
 MÔN TOÁN - LỚP 4 – Năm học 2025 – 2026
* Phân I. Trắc nghiệm 
	Câu 1 
	A
	0,5 điểm

	Câu 2
	D
	0,5 điểm

	Câu 3
	B
	0,5 điểm

	Câu 4
	C
	0,5 điểm

	Câu 5       
	C
	0,5 điểm

	Câu 6
	A
	0,5 điểm

	Câu 7
	A
	0,5 điểm

	Câu 8
	D
	0,5 điểm


* Phần tự luận
Câu 9. (2 điểm) Mỗi phép tính  đặt và tính đúng được 0,5 điểm 
62 058 + 23 432= 85490;    96 305 -27 541= 68764; 
1 305 × 6 = 7830 ;            28 65: 5= 573
Câu 10: Mỗi phép đổi đúng được 0.5đ
	a) 2 tạ 45 kg = 245 kg
c) 305 giây = 5phút 5giây
	      b) 1 200 yến = 12 tấn
       d) 200 năm = 2 thế kỉ


Câu 11: 
a,    Mua một quyển vở hết số tiền là:       
           63 000 : 7 = 9 000 (đồng)       0.5đ
      Mai mua 5 quyển vở và 1 cái hộp bút  hết số  là:
           63 000 + 9 000 = 72 000 (đồng)   0.5đ
b. Cô bán hàng trả lại Mai số tiền là là:
100 000 – 72 000 = 28 000 (đồng)    0.5đ
Đáp số: a, 72 000 đồng      0.5đ
            		   b, 28 000 đồng
Câu 12: 
a, Dãy số trên không phải là dãy số tự nhiên. 0.5đ
b, Dãy số trên là dãy số cách đều có khoảng cách giữa hai số liên tiếp là 2 đơn vị.
Số số hạng của dãy số trên là:
(100 – 8 ) : 2 + 1 = 47 số                     0.5đ
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